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1 Ngô Văn Nhân 20/4/1984 049084008122 0901235707 Định giá xây dựng II NIT

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật
II NIT

Thiết kế Kết cấu công trình III NIT

2 Trần Hoài Nam 18/02/1988 042088008564 0946688449 PL Định giá Xây dựng III NIT

PL Giám sát thi công xây dựng III NIT

PL Thiết kế xây dựng III NIT

PL Khảo sát xây dựng III NIT

3 Nguyễn Hoài Nam 12/02/1970 036070009034 0913184051
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật
II NIT

4 Phạm Ngọc Nghiêm 01/01/1990 058090002090 0985435984
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật
II NIT

Quản lý dự án II NIT

5 Trần Phong Toàn 18/7/1973 044073002988 0913826686
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật
III NIT

Giám sát Công trình Giao thông III NIT

6 Nguyễn Thành Công 21/4/1987 058087006089 0949010574
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật
III NIT

7 Phạm Đức Đồng 05/3/1994 034094015504 0367905436
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật
III NIT

Giám sát Công trình Giao thông III NIT

8 Hồ Văn Hảo 15/6/1984 058084005771 0866690648 Thiết kế cơ - điện công trình công trình II NIT

Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình II NIT

9 Trần Quốc Tuấn 12/12/1979 058071001351 0918568155 Giám sát Công trình Giao thông III NIT

10 Nguyễn Việt Dương 20/5/1984 049084005383 0913982985
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật
III NIT

11 Huỳnh Tấn Lực 29/6/1985 049085005677 0905952052
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật
III NIT

12 Nguyễn Thái Hiền 28/02/1989 058089006302 0817265434 Giám sát công trình NN&PTNT III NIT

13 Trần Duy Linh 09/8/1990 058090005900 0966967397 Giám sát công trình NN&PTNT III NIT

14 Nguyễn Đắc Nhật 07/11/2000 058200000313 0384185036 Thiết kế cơ - điện công trình công trình III NIT

Giám sát lắp đặt thiết bị vào công trình III NIT

15 Đinh Viết Lân 03/9/1997 058097007804 0388849291 Giám sát Công trình Giao thông III NIT
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16 Đinh Tấn Đại 10/12/1991 058091006564 0931118609 Giám sát Công trình Giao thông III NIT

17 Nguyễn Văn Kế 11/4/1987 062087005657 0911680937
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật
II NIT

18 Lưu Văn Anh Tuân 12/11/1984 058084001787 0937377584
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật
III NIT

Giám sát Công trình Giao thông II NIT

19 Trương Thị Thành 26/9/1985 040185011803 0944323566 PL Giám sát thi công xây dựng III NIT

20 Nguyễn Hải Bộ 10/4/1985 058085007056 0783218804 Giám sát Công trình Giao thông II NIT

21 Đổng Mẫu Doanh 01/11/1981 058081006235 0919697499
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật
III NIT

Định giá xây dựng III NIT

22 Đỗ Trọng Nhân 20/6/1997 056097009269 0352181945
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật
III NIT

Quản lý dự án III NIT

23 Nguyễn Danh Quyền
 30/12/1989 034089001134 0977007541 Quản lý dự án II NIT

24 Huỳnh Thanh Vũ 05/02/1982 058082001561 0918560220 PL Giám sát thi công xây dựng II NIT

PL Giám sát thi công xây dựng III NIT

25 Trượng Cao Viễn 10/01/1986 058086007877 0904047621
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật
III NIT

Giám sát Công trình Giao thông III NIT

26 Nguyễn Quốc Phan 08/10/1979 058079007936 0918428432 PL Thiết kế xây dựng III NIT

PL Giám sát thi công xây dựng III NIT

27 Lê Xuân Diệu 10/4/1972 044072003082 09131844099
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật
II NIT

Giám sát công trình NN&PTNT II NIT

28 Lê Đức Thọ 28/8/1989 044089012168 0975442779
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật
II NIT

Định giá xây dựng II NIT

29 Tôn Văn Đức 28/11/1987 058087009266 0933900657
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật
III NIT

PL Giám sát thi công xây dựng III NIT
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30 Lê Đức Phú 21/6/1987 044087007518 0931004799 PL Giám sát thi công xây dựng III NIT

31 Dương Hoàng Mẫn 15/11/1975 048075000443 0918560912 Giám sát công trình NN&PTNT III NIT

32 Nguyễn Quang Thắng 01/3/1985 058085003532 0948726804 Quản lý dự án III NIT

Khảo sát Địa hình III NIT

33 Trương Vạn Thế Lữ 04/12/1986 058086005926 0938217297 Thiết kế Kết cấu công trình III NIT

Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật
III NIT

34 Đặng Ngọc Quang 06/10/1991 058091009702 0971113652
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật
III NIT

Thiết kế Quy hoạch xây dựng III NIT

35 Lưu Lâm Triều 17/6/1992 060092003793 0703423736 Thiết kế Quy hoạch xây dựng III NIT

Khảo sát Địa hình III NIT

36 Nguyễn Đức Thi 10/10/1988 058088000120 02593517637 Thiết kế Quy hoạch xây dựng II NIT

Khảo sát Địa hình II NIT

37 Lê Bão Phi 13/5/1991 059091006663 0984642355
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật
III NIT

38 Trần Quang Khánh 02/11/1973 040073021340 0984442969
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật
III NIT

39 Nguyễn Lê Quyền Linh 08/6/1997 058097003960 0336872436
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật
III NIT

40 Đào Ngọc Toàn 02/9/1989 033089017126 0975779388
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật
III NIT

41 Vũ Văn Hưng 02/7/1988 038088042657 0964825858
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật
III NIT

Giám sát công trình NN&PTNT III NIT

Giám sát Công trình Giao thông III NIT

42 Lê Văn Hiếu 06/9/1983 058083006147 0931227268
Giám sát Dân dụng, Công nghiệp và Hạ tầng 

kỹ thuật
III NIT

Giám sát công trình NN&PTNT III NIT

Giám sát Công trình Giao thông III NIT
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